
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK14A1
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 1 

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2213240043 Nguyễn Ngọc Diệu 12/06/2000 02BK14A1

2 2213240001 Phan Thị Xuân Đoan 21/09/1997 02BK14A1

3 2213180001 Trần Văn Đức 02/01/1965 02BK14A1

4 2213360027 Hồ Hương Giang 18/08/2003 02BK14A1

5 2213360022 Nguyễn Thu Hà 18/03/2004 02BK14A1

6 2213360049 Hồ Trung Hiếu 07/08/1999 02BK14A1

7 2213180015 Phạm Thị Hoa 20/08/1990 02BK14A1

8 2213360034 Trần Kim Hùng 14/05/2005 02BK14A1

9 2213360013 Lê Phùng Nhật Huy 14/09/2005 02BK14A1

10 2213360003 Võ Thị Thu Huyền 17/12/2002 02BK14A1

11 2213240010 Đoàn Quang Khánh 06/11/2001 02BK14A1

12 2213360001 Quí Công Huyền Tôn Nữ Cúc Lam 31/05/2003 02BK14A1

13 2213360015 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 02BK14A1

14 2193240306 Lê Thị Trúc Ly 05/02/2001 02BK14A1

15 2213240048 Trần Dương Phương Mai 02/09/2001 02BK14A1

16 2213360042 Trần Đức Minh 02/12/2002 02BK14A1

17 2213240049 Lê Thanh Nga 21/02/2002 02BK14A1

18 2213240015 Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/1992 02BK14A1

19 2213360028 Nguyễn Hùng Nguyên 22/10/2005 02BK14A1

20 2213360030 Dương Thị Huỳnh Như 09/11/1999 02BK14A1

21 2213240038 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 22/01/2000 02BK14A1

22 2213360024 Trịnh Thanh Phong 14/01/2004 02BK14A1

23 2213240050 Trần Thanh Phúc 19/03/2002 02BK14A1

24 2213360039 Trần Minh Quân 21/10/2005 02BK14A1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2213360026 Nguyễn Ngọc Sang 04/03/1991 02BK14A1

26 2213240008 Phan Bá Tâm 21/02/1998 02BK14A1

27 2213180003 Dương Tấn Thanh 20/09/1976 02BK14A1

Phòng Đào Tạo


